
 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

* Phân môn Địa lí 

Chủ đề: Châu Âu: 

1. Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

2. Đặc điểm tự nhiên 

3. Đặc điểm dân cư, xã hội 

4. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên 

5. Khái quát về Liên minh châu Âu (EU) 

* Phân môn Lịch sử 

Chủ đề: Lịch sử thế giới: 

1. Qúa trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu 

2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 

3. Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo 

4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

Dạng 1: Trắc nghiệm 

Dạng 2: Tự luận 

C. Bài tập 

Dạng 1: Trắc nghiệm: Chọn một đáp án đúng nhất 

* Phân môn Địa lí 

Câu 1. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 

A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải. 

D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Câu 2. Con sông nào dài nhất ở châu Âu? 

A. Sông Rai-nơ.                                               B. Sông Đa-nuýp. 

C. Sông Đni-ep.                                               D. Sông Vôn-ga. 

Câu 3. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu? 

A. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu. 

B. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông. 

C. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương. 

D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc. 

Câu 4. Giải pháp nào dưới đây hữu hiệu nhất để ứng phó biến đổi khí hậu ở các 

nước châu Âu? 

A. Tích cực sử dụng năng lượng hóa thạch. 

B. Nghiêm cấm sử dụng năng lượng từ thiên nhiên.    

C. Trồng rừng và bảo vệ rừng.  

D. Phạt nặng các hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

Câu 5. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 
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A. Nê-grô-ít.     B.  Môn-gô-lô-ít. 

C. Ơ-rô-pê-ô-ít.     D. Ôt-xtra-lô-ít. 

Câu 6. Ranh giới tự nhiên giữa Châu Âu và Châu Á là 

A. Dãy U-Ran                                                 B. Dãy An- Pơ           

C. Dãy Xcan-đi-na-vi                                     D. Dãy Hi-ma-lay- a 

Câu 7. Châu Âu nằm khoảng giữa các vĩ tuyến 

A. 60B và 230B.     B. 360B và 710B        C. 60N và 230N.         D. 360N và 710N 

Câu 8. Đâu không phải là giải pháp để cải thiện chất lượng không khí ở Châu Âu? 

A. Đi xe đạp. 

B. Phát triển công nghệ xanh. 

C. Kiểm soát lượng khí thải. 

D. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng cac-bon cao. 

Câu 9. Sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và phương tiện giao thông gây hậu 

quả nghiêm trọng cho môi trường nào? 

A. Nước.                                           B. Không khí.   

C. Rừng.                                           D. Đất. 

Câu 10. Dãy núi nào dưới đây cao và đồ sộ nhất châu Âu? 

A. Py-rê-nê.                                                    B. Ban-căng. 

C. An-pơ.                                                        D. Các-pát. 

Câu 11. Nhận xét nào ĐÚNG khi nói về đặc điểm đô thị hóa của châu Âu? 

A. Đô thị hóa diễn ra muộn. 

B. Mức độ đô thị hóa cao. 

C. Đô thị hóa ngày càng giảm mạnh. 

D. Tỉ lệ dân thành thị thấp dưới 50% tổng dân số. 

Câu 12. Châu Âu không tiếp giáp với biển nào? 

A. Biển Địa Trung Hải     B. Biển Đông 

C. Biển Đen      D. Biển Ban - tích 

Câu 13. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa ở châu Âu có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Mùa hè nóng hơn, mùa đông lạnh hơn, có tuyết rơi nhiều. 

B. Mùa đông không lạnh lắm, có mưa, mùa hạ nóng và khô. 

C. Có mưa lớn ở sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao. 

D. Khí hậu điều hoà, mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm. 

Câu 14. Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là 

A. cơ cấu dân số trẻ.                                       B. cơ cấu dân số già. 

C. tỷ lệ nam nhiều hơn nữ.                             D. Trình độ học vấn thấp. 

Câu 15. Giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu là      

A. trồng rừng và bảo vệ rừng.      

B. đầu tư công nghệ xanh, năng lượng tái tạo.      

C. kiểm soát đầu ra của các nguồn rác thải, hóa chất độc hại từ sản xuất nông nghiệp. 

D. sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất công nghiệp. 

 

* Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc là 

A. nhà Hán.  B. nhà Mãn Thanh.    C. nhà Tống.              D. nhà Minh. 



Câu 2. Ở Trung Quốc, những mầm mống của kinh tế hàng hóa đã xuất hiện dưới 

thời kì: 

A. nhà Đường – Tống.       B. nhà Tần – Hán. 

C. nhà Tống – Nguyên.       D. nhà Minh – Thanh. 

Câu 3. So với nhà Tần - Hán, hình thức tuyển chọn quan lại của nhà Đường có điểm 

tiến bộ hơn là: thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức 

A. thi cử.  B. mua chức tước.              C. giới thiệu.     D. tiến cử. 

Câu 4. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là 

A. quý tộc và nông dân.                B. lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

C. chủ nô và nô lệ.                 D. địa chủ và lãnh chúa phong kiến. 

Câu 5. Đặc trưng kinh tế của lãnh địa phong kiến là 

A. tự cấp tự túc, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo. 

B. khép kín, thương nghiệp đóng vai trò chủ đạo. 

C. kinh tế hàng hoá, trao đổi mua bán tự do. 

D. tự cung tự cấp, thủ công nghiệp là chủ yếu. 

Câu 6. Đâu không phải là biểu hiện chứng minh cho nhận xét của C.Mác: “Thành 

thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại” 

A. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa. 

B. Tạo cơ sở xây dựng nền văn hoá mới tự do hơn. 

C. Tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hoá. 

D. Làm cho lãnh chúa có thế lực lớn hơn trước. 

Câu 7. Cuộc phát kiến của Cô-lôm-bô đã tìm ra một châu lục mới là 

A. châu Đại Dương.              B. châu Úc.   

C. châu Mĩ.                D. châu Phi. 

Câu 8. Ai là người dẫn đầu đoàn thám hiểm hoàn thành chuyến đi đường biển vòng 

quanh thế giới từ năm 1519-1522? 

A. Ma-gien-lăng.               B. Cô-lôm-bô. 

C. Đi-a-xơ.                D. Va-xcô đơ Ga-ma. 

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hệ quả tích cực của các cuộc 

phát kiến địa lí? 

A. Tìm ra những vùng đất mới. 

B. Thị trường thế giới được mở rộng. 

C. Xuất hiện tình trạng buôn bán nô lệ. 

D.Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục. 

Câu 10. Quê hương của phong trào văn hoá Phục hưng là ở nước nào? 

A. Mĩ.  B. Anh.           C. Pháp.   D. I-ta-li-a. 



Câu 11. Sự kiện nào được coi là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn 

hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời? 

A. Phong trào cải cách tôn giáo.          B. Phong trào văn hoá Phục hưng. 

C. Các cuộc phát kiến địa lí.            D. Các cuộc cách mạng công nghiệp. 

Câu 12. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu thời trung 

đại? 

A. Ma-gien-lăng.     B. Sếch-xpia. 

C. Mác-tin Lu-thơ.    D. Mi-ken-lăng-giơ. 

Câu 13. Tuyến đường giao thương kết nối phương Đông và phương Tây được hình 

thành dưới thời Đường được gọi là 

A. “con đường xạ hương”.   B. “con đường gốm sứ”. 

C. “con đường hương liệu”.   D. “con đường tơ lụa”. 

Câu 14. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đỉnh cao dưới thời 

A. nhà Hán.     B. nhà Đường.     C. nhà Minh.      D. nhà Thanh. 

Câu 15. Để có thể sản xuất và kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản 

cần có 

A. sự nghiên cứu về khoa học- kĩ thuật.        B. vốn và công nhân làm thuê. 

C. của cải dư thừa nhiều.                               D. một nền văn hóa mới. 

Câu 16. Trong các câu sau, câu nào nói đúng về phương thức con người khai thác, sử 

dụng và bảo vệ thiên nhiên 

a) Trồng rừng và bảo vệ rừng ở châu Âu vừa giảm khí thải CO, vào khí quyển, vừa bảo 

vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu biến đổi khí hậu.       ĐÚNG 

b) Xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải từ sản xuất công nghiệp trước khi thải ra môi 

trường chỉ có tác dụng bảo vệ môi trường nước.                SAI 

c) Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở châu Âu là giao thông vận tải đường 

bộ.                                                                                     SAI 

d) Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng, vận tải đường bộ là những 

nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở châu Âu.               ĐÚNG 

Dạng 2: Tự luận:  

* Phân môn Địa lí 

Câu 1. Trình bày biện pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu. 

Câu 2. Chứng minh EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 

Câu 3. Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, GDP của EU là 15276 tỉ 

USD, hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ GDP của EU trong tổng GDP của thế giới 

* Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Phân tích vai trò của thành thị đối với châu Âu thời Trung đại. 

Câu 2. Đọc tư liệu 1, 2 dưới đây cho biết quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng  đề 

cập đến vấn đề gì? 

 



1. “Dòng dõi thì chẳng qua là lưu truyền, còn việc làm tốt đẹp thì do tự mình mà có. Đạo 

đức tự nó có giá trị gấp bao lần dòng dõi.” 

(Lời của Đôn Ki-hô-tê trong tác phẩm Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tét)  

2. Trong đời sống của mỗi người, cái nghĩa vụ vĩ đại là đối với Tổ quốc (Ma-ki-a-vê-li).  

(Theo Nguyễn Gia Phu..., Lịch sử thế giới trung đại, NXB Giáo dục, 2006, tr.115, 116) 

 

Câu 3: Trình bày những biểu hiện nổi bật về sự phát triển kinh tế thời Minh-Thanh. 

 

 

 


